
Thành phần:
Levodropropizin.................................30 mg
Tá dược vừa đủ 5 ml.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định 
và các thông tin khác: xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, 
tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị 
Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

XMATES

Levodropropizin 30 mg

Thuốc kê đơn 

XMATES

Dung dịch uống XMATES

Hộp 20 ống 5 ml

Composition:
Levodropropizine..................................30 mg
Excipients q.s 5 ml.

Indications, administration, contrain-
dications and other information: 
Read carefully the enclosed leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, pro-
tect from light.

Manufacture:
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh Industri-
al Zone, Nhi Thanh, Thu Thua, Long An, 

Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS

BEFORE USE!

XMATES

Levodropropizin 30 mg

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

XMATES
Levodropropizine 30 mg

XMATES

Levodropropizine 30 mg

Prescription drug

XMATES

20 ampoules x 5 ml oral solutionHộp 20 ống x 5 ml dung dịch uống

https://trungtamthuoc.com/



Thành phần:
Levodropropizin.................................30 mg
Tá dược vừa đủ 5 ml.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin 
khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, Thủ 
Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

XMATES
Levodropropizin 30 mg

Thuốc kê đơn 

XMATES

Dung dịch uống XMATES

Hộp 30 ống 5 ml

Levodropropizin 30 mg

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

XMATES

Composition:
Levodropropizine...................................30 mg
Excipients q.s 5 ml.

Indications, administration, contraindications and 
other information: Read carefully the enclosed leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, protect from light.

Manufacture: 
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh Industrial Zone, Nhi 
Thanh, Thu Thua, Long An, Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE!

XMATES
Levodropropizine 30 mg

Prescription drug

XMATES

Levodropropizine 30 mg

XMATES

Hộp 30 ống x 5 ml dung dịch uống 30 ampoules x 5 ml oral solution

https://trungtamthuoc.com/



Levodropropizin 30 mg

Thuốc kê đơn 

Hộp 50 ống x 5 ml dung dịch uống

XMATES
Levodropropizine 30 mg

Prescription drug 

50 ampoules x 5 ml oral solution

XMATES

Dung dịch uống XMATES

Hộp 50 ống 5 ml

Thành phần:
Levodropropizin................................. 30 mg
Tá dược vừa đủ 5 ml.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin 
khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, Thủ 
Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

XMATES
Composition:
Levodropropizine...................................30 mg
Excipients q.s 5 ml.

Indications, administration, contraindications and other 
information: Read carefully the enclosed leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, protect from light.

Manufacture: 
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh Industrial Zone, Nhi 
Thanh, Thu Thua, Long An, Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE!

XMATES

Levodropropizin 30 mg

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

XMATES
Levodropropizine 30 mg

XMATES

https://trungtamthuoc.com/



Thành phần:
Levodropropizin................................. 60 mg
Tá dược vừa đủ 10 ml

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định 
và các thông tin khác: xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, 
tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị 
Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

XMATES

Levodropropizin 60 mg

Thuốc kê đơn 

XMATES

Dung dịch uống XMATES

Hộp 20 ống - 10 ml

Composition:
Levodropropizine..................................60 mg
Excipients q.s 10 ml.

Indications, administration, contrain-
dications and other information: 
Read carefully the enclosed leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, pro-
tect from light.

Manufacture: 
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh Industri-
al Zone, Nhi Thanh, Thu Thua, Long An, 

Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS

BEFORE USE!

XMATES

Levodropropizin 60 mg

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

XMATES

Levodropropizine 60 mg

XMATES

Levodropropizine 60 mg

Prescription drug

XMATES

20 ampoules x 10 ml oral solutionHộp 20 ống x 10 ml dung dịch uống

https://trungtamthuoc.com/



Thành phần:
Levodropropizin.................................60 mg
Tá dược vừa đủ 10 ml.
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin 
khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, Thủ 
Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

XMATES
Levodropropizin 60 mg

Thuốc kê đơn 

XMATES

Dung dịch uống XMATES

Hộp 30 ống - 10 ml

Levodropropizin 60 mg

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

XMATES

Composition:
Levodropropizine................................... 60 mg
Excipients q.s 10 ml.

Indications, administration, contraindications and 
other information: Read carefully the enclosed leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, protect from light.

Manufacture: 
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh Industrial Zone, Nhi 
Thanh, Thu Thua, Long An, Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE!

XMATES
Levodropropizine 60 mg

Prescription drug

XMATES

Levodropropizine 60 mg

XMATES

Hộp 30 ống x 10 ml dung dịch uống 30 ampoules x 10 ml oral solution

https://trungtamthuoc.com/



Levodropropizin 60 mg

Thuốc kê đơn 

Hộp 50 ống x 10 ml dung dịch uống

XMATES
Levodropropizine 60 mg

Prescription drug 

50 ampoules x 10 ml oral solution

XMATES

Dung dịch uống XMATES

Hộp 50 ống - 10 ml

Thành phần:
Levodropropizin.................................60 mg
Tá dược vừa đủ 10 ml.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin 
khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, Thủ 
Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

XMATES
Composition:
Levodropropizine...................................60 mg
Excipients q.s 10 ml.

Indications, administration, contraindications and other 
information: Read carefully the enclosed leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, protect from light.

Manufacture: 
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh Industrial Zone, Nhi 
Thanh, Thu Thua, Long An, Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE!

XMATES

Levodropropizin 60 mg

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

XMATES

Levodropropizine 60 mg

XMATES

https://trungtamthuoc.com/



Dung dịch uống XMATES

Ống 10 ml

10 ml dung dịch uống

Levodropropizin 60 mg
XMATES

Không được tiêm

Dung dịch uống XMATES

Ống 5 ml

Levodropropizin 30 mg
XMATES 5 ml dung dịch uống

Không được tiêm

S
ố

 lô
 - H

D

S
ố

 lô
 - H

D
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Levodropropizine 30 mg

Prescription drug 

20 sachets x 5 ml oral solution

XMATES

Dung dịch uống XMATES

Hộp 20 gói 5 ml

Thành phần:
Levodropropizin...................................................... 30 mg
Tá dược vừa đủ 5 ml.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các 
thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử 
dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh 
sáng.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, 
Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG!

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Composition:
Levodropropizine.................................. 30 mg
Excipients q.s 5 ml.

Indications, administration, contraindications 
and other information: Read carefully the 
enclosed leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, protect from 
light.

Manufacture:
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh Industrial Zone, 
Nhi Thanh, Thu Thua, Long An, Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS

BEFORE USE!

Levodropropizine 30 mg

XMATES

Levodropropizin 30 mg XMATES
Levodropropizin 30 mg

Thuốc kê đơn 

Hộp 20 gói x 5 ml dung dịch uống

XMATES

https://trungtamthuoc.com/



Dung dịch uống XMATES

Hộp 30 gói 5 ml

Levodropropizin 30 mg

Thuốc kê đơn 

Hộp 30 gói x 5 ml dung dịch uống

XMATES

Thành phần:
Levodropropizin.................................30 mg
Tá dược vừa đủ 5 ml.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và 
các thông tin khác: xem trong tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, 
tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị 
Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Levodropropizine 30 mg

Prescription drug

XMATES

30 sachets x 5 ml oral solution

Composition:
Levodropropizine..................................30 mg
Excipients q.s 5 ml.

Indications, administration, contraindi-
cations and other information: Read 
carefully the enclosed leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, protect 
from light.

Manufacture:
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh Industrial 
Zone, Nhi Thanh, Thu Thua, Long An, 

Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS

BEFORE USE!

Levodropropizin 30 mg XMATES

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Levodropropizine 30 mg

XMATES

https://trungtamthuoc.com/



Levodropropizine 30 mg

Prescription drug

50 sachets x 5 ml oral solution

XMATES
Levodropropizin 30 mg

Thuốc kê đơn 

XMATES

Hộp 50 gói x 5 ml dung dịch uống

Dung dịch uống XMATES

Hộp 50 gói 5 ml

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:
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Levodropropizin 30 mg XMATES
Levodropropizine 30 mg

XMATES

https://trungtamthuoc.com/



Levodropropizine 60 mg

Prescription drug

20 sachets x 10 ml oral solution

XMATES

Dung dịch uống XMATES

Hộp 20 gói - 10 ml

Thành phần:
Levodropropizin.................................60 mg
Tá dược vừa đủ 10 ml

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các 
thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử 
dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh 
sáng.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, 
Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG!

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Composition:
Levodropropizine..................................60 mg
Excipients q.s 10 ml

Indications, administration, contraindications 
and other information: Read carefully the 
enclosed leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, protect from 
light.

Manufacture:
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh Industrial Zone, 
Nhi Thanh, Thu Thua, Long An, Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS

BEFORE USE!

Levodropropizine 60 mg

XMATES
Levodropropizin 60 mg XMATES

Levodropropizin 60 mg

Thuốc kê đơn 

Hộp 20 gói x 10 ml dung dịch uống

XMATES

https://trungtamthuoc.com/



Dung dịch uống XMATES

Hộp 30 gói - 10 ml 

Levodropropizin 60 mg

Thuốc kê đơn 

Hộp 30 gói x 10 ml dung dịch uống

XMATES

Thành phần:
Levodropropizin.................................60 mg
Tá dược vừa đủ 10 ml.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và 
các thông tin khác: xem trong tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, 
tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị 
Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Levodropropizine 60 mg

Prescription drug

XMATES

30 sachets x 10 ml oral solution

Composition:
Levodropropizine..................................60 mg
Excipients q.s 10 ml

Indications, administration, contraindi-
cations and other information: Read 
carefully the enclosed leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, protect 
from light.

Manufacture:
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh Industrial 
Zone, Nhi Thanh, Thu Thua, Long An, 

Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS

BEFORE USE!
Levodropropizin 60 mg XMATES

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Levodropropizine 60 mg

XMATES

https://trungtamthuoc.com/



Levodropropizine 60 mg

Prescription drug

50 sachets x 10 ml oral solution

XMATES
Levodropropizin 60 mg

Thuốc kê đơn 

XMATES

Hộp 50 gói x 10 ml dung dịch uống

Dung dịch uống XMATES

Hộp 50 gói - 10 ml

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Đ
Ể

 X
A

 T
Ầ

M
 T

A
Y

 T
R
Ẻ

 E
M

Đ
Ọ

C
 K
Ỹ 

H
Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N
 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
R
Ư
Ớ

C
 K

H
I 

D
Ù

N
G

!

T
h

à
n

h
 p

h
ần

:
L

e
v

o
d

ro
p

ro
p

iz
in

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
6

0
 m

g
T

á
 d
ư
ợc

 v
ừ

a
 đ
ủ

 1
0

 m
l.

C
h
ỉ đ
ịn

h
, 

c
á

c
h

 d
ù

n
g

, 
c

h
ốn

g
 c

h
ỉ đ
ịn

h
 v

à
 c

á
c

 t
h

ô
n

g
 t

in
 k

h
á

c
: 

xe
m

 
tr

o
n

g
 t
ờ 

h
ư
ớn

g
 d
ẫn

 s
ử

 d
ụ

n
g

 t
h

u
ốc

 k
è

m
 t

h
e

o
.

T
iê

u
 c

h
u
ẩn

 n
h

à
 s
ản

 x
u
ất

. 
S
Đ

K
 -

 R
e

g
. N

o
.:

B
ảo

 q
u
ản

 n
ơi

 k
h

ô
, k

h
ô

n
g

 q
u

á
 3

0
ºC

, t
rá

n
h

 á
n

h
 s

á
n

g
.

C
ơ 

sở
 s
ản

 x
u
ất

:  
C

Ô
N

G
 T

Y
 C
Ổ

 P
H
Ầ

N
 M

E
D

C
E

N
L

ô
 F

10
, Đ

ư
ờn

g
 S
ố 

6
, K

C
N

 H
ò

a
 B

ìn
h

, N
h
ị T

h
à

n
h

, T
h
ủ

 T
h
ừ

a
, L

o
n

g
 A

n
, 

V
iệ

t 
N

a
m

.

K
E

E
P

 O
U

T
 O

F
 R

E
A

C
H

 O
F

 C
H

IL
D

R
E

N
R

E
A

D
 C

A
R

E
F

U
L

LY
 T

H
E

 D
IR

E
C

T
IO

N
S

 B
E

F
O

R
E

 U
S

E
!

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
:

L
e

v
o

d
ro

p
ro

p
iz

in
e

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.6

0
 m

g
E

xc
ip

ie
n

ts
 q

.s
 1

0
 m

l.

In
d

ic
a

ti
o

n
s,

 a
d

m
in

is
tr

a
ti

o
n

, c
o

n
tr

a
in

d
ic

a
ti

o
n

s 
a

n
d

 o
th

e
r 

in
fo

rm
a

ti
o

n
: R

e
a

d
 c

a
re

fu
lly

 t
h

e
 e

n
c

lo
se

d
 le

a
ß

e
t.

M
a

n
u

fa
c

tu
re

r�
s 

sp
e

c
iÞ

c
a

ti
o

n
.

S
to

re
 in

 a
 d

ry
 p

la
c

e
, b

e
lo

w
 3

0
ºC

, p
ro

te
c

t 
fr

o
m

 li
g

h
t.

M
a

n
u

fa
c

tu
re

:
M

E
D

C
E

N
 J

O
IN

T
 S

T
O

C
K

 C
O

M
P

A
N

Y
L

o
t 

F
10

, S
tr

e
e

t 
N

o
 6

, H
o

a
 B

in
h

 I
n

d
u

st
ri

a
l 

Z
o

n
e

, N
h

i 
T

h
a

n
h

, T
h

u
 T

h
u

a
, 

L
o

n
g

 A
n

, V
ie

tn
a

m
.

Levodropropizin 60 mg XMATES

Levodropropizine 60 mg

XMATES
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Thành phần:
Levodropropizin.......................................................................30 mg
Tá dược vừa đủ 5 ml.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: 
xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, 
Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Levodropropizin 30 mg

XMATES

Gói 5 ml dung dịch uống

Dung dịch uống XMATES
Gói 10 ml

Thành phần:
Levodropropizin.................................................................................................................60 mg
Tá dược vừa đủ 10 ml.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.

 Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, 
Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Levodropropizin 60 mg

XMATES

Dung dịch uống XMATES
Gói 5 ml

Gói 10 ml dung dịch uống

S
ố

 lô
 - H

D

S
ố

 lô
 - H

D
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Levodropropizin 0,6% Levodropropizine 0.6%

Thuốc kê đơn 

Dung dịch uống XMATES
Hộp 1 chai 120 ml

XMATES

Levodropropizine 0.6%

XMATES

Levodropropizin 0,6%

Số lô - Batch No.:

NSX - Mfg Date:

HD - Exp.Date:

XMATES

Prescription drug

XMATESThành phần:
Levodropropizin 0,6% (30 mg/5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ 
định và các thông tin khác: xem 
trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, 
tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị 
Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG!

XMATES

Composition:
Levodropropizine 0.6% (30 mg/5 ml)
Excipients q.s.

Indications, administration, contra-
indications and other information: 
Read carefully the enclosed leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, 
protect from light.

Manufacture:
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh 
Industrial Zone, Nhi Thanh, Thu 

Thua, Long An, Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS

BEFORE USE!

XMATES

120 ml dung dịch uống 120 ml oral solution

https://trungtamthuoc.com/



Dung dịch uống XMATES
Hộp 1 chai 90 ml

Levodropropizin 0,6%

Thuốc kê đơn 

90 ml dung dịch uống

XMATES Thành phần:
Levodropropizin 0,6% (30 mg/5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ 
định và các thông tin khác: xem 
trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, 
tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị 
Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG!

XMATES XMATES

Levodropropizine 0.6%

Prescription drug

90 ml oral solution

XMATES Composition:
Levodropropizine 0.6% (30 mg/5 ml)
Excipients q.s.

Indications, administration, contra-
indications and other informa-
tion:Read carefully the enclosed 
leaßet.
Manufacturer�s speciÞcation.
Store in a dry place, below 30ºC, 
protect from light.

Manufacture: 
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh 
Industrial Zone, Nhi Thanh, Thu 

Thua, Long An, Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS

BEFORE USE!

Levodropropizin 0,6%

Số lô - Batch No.:

NSX - Mfg Date:

HD - Exp.Date:

XMATES

Levodropropizine 0.6%

XMATES
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Dung dịch uống XMATES
Hộp 1 chai 30 ml

Thành phần:

Levodropropizin......... 0,6% (30 mg/5 ml)

Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định 

và các thông tin khác: xem trong tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

SĐK - Reg. No.:

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, 

tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:  

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị 
Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG!

XMATES

Manufacture:

MEDCEN JOINT STOCK COMPANY

Lot F10, Street No 6, Hoa Binh 

Industrial Zone, Nhi Thanh, Thu Thua, 

Long An, Vietnam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY THE DIRECTIONS

BEFORE USE!

XMATES

Levodropropizin 0,6%

Thuốc kê đơn 

30 ml dung dịch uống

XMATES
Levodropropizine 0.6%

Prescription drug

30 ml oral solution

XMATES
Composition:

Levodropropizine......0.6% (30 mg/5 ml)

Excipients q.s.

Indications, administration, contraindi-

cations and other information: Read 

carefully the enclosed leaßet.

Manufacturer�s speciÞcation.

Store in a dry place, below 30ºC, protect 

from light.

Số lô - Batch No.:

NSX - Mfg Date:

HD - Exp.Date:

Levodropropizin 0,6% XMATES
Levodropropizine 0.6%
XMATES
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Dung dịch uống XMATES

Chai 120 ml

Levodropropizin 0,6%

Thuốc kê đơn 

120 ml dung dịch uống

XMATES

XMATES
Thành phần:
Levodropropizin............ 0,6% (30 mg/5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và 
các thông tin khác: xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, 
tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, 
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, 

Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Dung dịch uống XMATES

Chai 90 ml

Levodropropizin 0,6%

Thuốc kê đơn 

90 ml dung dịch uống

XMATES

XMATES
Thành phần:
Levodropropizin.............0,6% (30 mg/5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và 
các thông tin khác: xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
SĐK - Reg. No.:
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, 
tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, 
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, 

Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Dung dịch uống XMATES

Chai 30 ml

Levodropropizin 0,6%

Thuốc kê đơn 

30 ml dung dịch uống

XMATES

XMATES
Thành phần:

Levodropropizin..........0,6% (30 mg/5 ml)

Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định 

và các thông tin khác: xem trong tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

SĐK - Reg. No.:

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, 

tránh ánh sáng.

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa 

Bình, Nhị Thành, Thủ Thừa, 

Long An, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Số lô - Batch No.:

NSX - Mfg Date:

HD - Exp.Date:
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

XMATES 
Dung dich uống 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

Để xa tầm tay trẻ em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

THÀNH PHẢN 

- Thành phan dược chat: Mỗi 5 ml dung dịch uống XMATES chứa 30 mg levodropropizin 

(Levodropropizin 0,6%). 

- Thanh phan tá dược: Saccharose, acid citric khan, natri hydroxyd, methylparaben, 

propylparaben, hương dâu, nước tinh khiết. 

DANG BAO CHE, MÔ TẢ SAN PHAM 

Dung dịch uống 

Dung dịch trong suốt, không màu đến hơi vàng, hương dâu, không có cặn, tiêu phân la và váng môc. 

CHI ĐỊNH 

Điều trị triệu chứng ho. 

XMATES được dùng để điều trị cho người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em từ 2 tuổi trở lên. 

LIÊU DÙNG, CÁCH DÙNG 

Liều dùng 

Người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên: 

Liều khuyến cáo 10 ml (tương đương 60 mg levodropropizin), không quá 3 lần/ngày, khoảng cách 

giữa các liêu tôi thiêu 6 gid. 

Trẻ em: 

Tổng liều hằng ngày dùng cho trẻ từ 2 — 12 tuổi là 0,5 ml/kg thé trọng (tương dwane 3 mg 

levodropropizin/kg thé trong), liêu này được chia 3 lan và khoảng cach giữa các liêu tôi thiêu 6 giờ. 

+ Trẻ < 12 kg: 2 ml/lần (tối đa 6 ml/ngày). 

+ Trẻ từ 12,5 — 18 kg: 3 ml/lần (tối đa 9 ml/ngày). 

+ Trẻ từ 18,5 — 24 kg: 4 ml/lần (tối đa 12 ml/ngay). 

+ Trẻ từ 24,5 — 30 kg: 5 ml/lần (tối đa 15 ml/ngày). 

+ Trẻ từ 30,5 — 36 kg: 6 ml/lần (tối đa 18 ml/ngày). 

+ Trẻ từ 36,5 — 42 kg: 7 ml/lần (tối đa 21 ml/ngày). 

Trong một số trường hợp đặc biệt, tổng liều hằng ngày có thé được tăng lên 1 ml dung dịch udng 

cho mỗi kg thé trọng. 

Trang 1/5
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To hwong dan sir dung thuốc 

Thuốc nên được sử dụng cho đến khi ho giảm hoặc theo chỉ định của bác sĩ, không sử dụng quá 7 

ngày. Nếu ho không giảm hoặc trở nên trầm trọng hơn, hãy ngừng thuốc và tham khảo ý kiến bác 

Sĩ. 

Cách dùng 

Dùng đường uống. Thuốc được uống cùng với bữa ăn. 

Đối với dạng ống và gói, chỉ sử dụng cho các mức liều 5 ml và 10 ml. 

Đối với dang chai, việc dùng thuốc được thực hiện bằng cốc đong chia vạch 5 ml với các vạch chia 

1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml và 5 ml. 

CHONG CHI ĐỊNH 

Quá man với levodropropizin hoặc bất kỳ thành phần tá dược nào của thuốc hoặc trong các trường 

hợp sau: 

- Ho có dom. 

- Suy giảm chức năng niêm mạc (hội chứng Kartagener, rối loạn vận động lông mao). 

- Suy gan nặng. 

- Tréem dưới 2 tuổi. 

- Phụ nữ mang thai va cho con bú. 

CẢNH BAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC 

Bệnh nhân suy thận nặng cần được đánh giá can thận về rủi ro/lợi ích trước khi sử dụng thuốc. 

Cần thận trọng khi dùng levodropropizin cho bệnh nhân lớn tuổi. 

Thuốc chứa sucrose, bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp về không dung nap fructose, kém hấp 

thu glucose-galactose hoặc thiêu sucrase-isomaltase không nên dùng thuôc này. Điều này nên được 

cân nhac ở bệnh nhân dai tháo đường. 

Thuốc có chứa methylparaben và propylparaben được biết là có khả năng gây nổi mé day, thường 

có thé gây ra các phản ứng chậm như viêm da tiếp xúc và hiêm khi có phản ứng ngay lập tức như 

nỗi mé day và co thắt phế quản (thắt chặt phế quản gây khó thở). 

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 

Phụ nữ có thai 

Levodropropizin qua được hàng rào máu — nhau thai trong các nghiên cứu thực hiện trên động vật. 

Do đó, không được sử dụng thuôc trong thời kỳ mang thai. 

Phụ nữ cho con bú 

Levodropropizin đã được phát hiện trong sữa mẹ. Vì vậy, chống chỉ định sử dụng thuốc trong thời 

kỳ cho con bú. 

ANH HUONG CUA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE, VẬN HANH MAY MOC 

Thuộc ảnh hưởng không đáng kê dén kha nang lái xe va vận hành may móc. 
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Tờ hướng dẫn sử dung thuốc 

Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng theo đúng hướng dẫn về liều lượng, thuốc vẫn có thể ảnh hưởng đến 

khả năng phản xạ, do đó có thê gây giảm khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUÓC 

Mặc dù chưa có báo cáo về tương tác với benzodiazepin trong các thử nghiệm lâm sàng, nhưng đã 

3ì 

có một sỐ trường hợp đặc biệt ở bệnh nhân nhạy cảm. Do đó, cần thận trọng khi sử dụng thuốc đồng 

thời với các chê phâm an thân. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC 

Các phản ứng có hại được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp (ADR > 1/10), thường gặp 

(1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 < ADR < 1/100), hiểm gặp (1/10000 < ADR < 1/1000) và rất 

hiếm gặp (ADR < 1/10000) và không rõ tần suất. 

Các tác dụng không mong muốn sau đây rất hiém khi được quan sát thấy 

- Nối loan than kinh: chong mặt, run, di cảm, suy nhược, mệt mỏi, buồn ngủ, giảm ý thức, đau 

đầu. 

- Nối loạn tim mạch: Đánh trông ngực, nhịp tim nhanh, hạ huyết áp. 

- _ Nối loạn hô hấp, ngực và trung thất: Khó thở, ho, phù mạch đường hô hấp. 

- — Nối loạn tiêu hóa: Các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. 

- Nối loạn da và mô dưới da: Nỗi mề day, ban đỏ, phát ban, ngứa, phù mạch, phản ứng da. 

- _ Nối loạn cơ xương và mô liên kết: Suy giảm tĩnh mach chi dưới. 

- Nối loạn chung: Phản ứng dị ứng và quá mẫn. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp các tác dụng không mong muốn như trên khi sử 

dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hai của thuốc vé Trung tâm Thông tin thuôc và Theo dõi 

phan ứng có hại của thuôc (ADR) Quoc Gia. 

Địa chỉ: 13 - 15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Điện thoại: 024.3.9335.618. 

Fax: 024.3.9335642. 

Email: di.pvcenter(@gmail.com 

QUÁ LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

Chưa có trường hợp quá liều được báo cáo. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC : 

Nhóm dược lý: Thuốc trị ho và cảm lạnh; thuốc giảm ho, không bao gồm phối hợp với thuốc long 

đờm; thuôc giảm ho khác. 

Mã ATC: R05DB27 

Cơ chế tác dụng: 

Levodropropizin là một loại thuôc ức chê ho ngoại biên, tác động ở khí quản và phê quản. 
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Tờ hướng dẫn sử dung thuốc 

Levodropropizin tác động lên hệ thống phế quan-phdi, ức chế sự co thắt phế quản gây ra bởi 

histamin, serotonin và bradykinin. Là thuốc có tác dụng ngoại vi, ức chế con đường hướng tâm làm 

trung gian tạo ra phản xạ ho. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Các nghiên cứu dược động học đã thực hiện ở chuột, chó và người. Sự hấp thu, phân bó, chuyển hóa 

và thải trừ của thuốc tương tự ở ba loài, với sinh khả dụng đường uông trên 75%. Tỉ lệ thu hôi dược 

chat phóng xa sau khi uông là 93%. 

Hấp thu 

Levodropropizin được hấp thu nhanh chóng ở người sau khi uống. 

Phân bố 

Sự gắn kết của levodropropizin với protein huyết tương người là không đáng kể (11-14%) và có thé 

so sánh với sự găn kêt được quan sát thây ở chó và chuột. 

Levodropropizin phân bố nhanh chóng trong cơ thé. 

Chuyển hóa 

Chuyển hóa thành các chất: levodropropizin liên hợp, p-hydroxy-levodropropizin tự do và liên hợp. 

Thải trừ 

Thời gian bán thải khoảng 1-2 giờ. Levodropropizin chủ yếu được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng 

không bị biến đôi và các chat chuyên hóa của nó. Sự bài tiêt qua nước tiêu của levodropropizin va 

các chat chuyển hóa trên trong 48 giờ băng khoảng 35% liêu dùng. Các thử nghiệm sử dung lặp đi 

lặp lại cho thấy răng liệu trình điều trị 8 ngày (3 lân dùng/ ngày) không làm thay đôi đặc tính hâp 

thu và thải trừ của thuôc, do đó cho phép loại trừ hiện tượng tích tụ và tự chuyên hóa. 

Dược động học ở doi tượng đặc biệt 

Không có sự thay đổi đáng kế về đặc tính được động học ở trẻ em, người già và bệnh nhân suy thận 

nhẹ hoặc trung bình. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 20 ống/30 ống/50 ống x 5 ml dung dịch uống. 

Hộp 20 ống/30 ống/50 ống x 10 ml dung dịch uống. 

Hộp 20 gói/30 gói/50 gói x 5 ml dung dịch uống. 

Hộp 20 gói/30 gói/50 gói x 10 ml dung dịch uống. 

Hộp 01 chai x 30 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch 5 ml. 

Hộp 01 chai x 90 ml dung dich uống, kèm cốc dong chia vạch 5 ml. 

Hộp 01 chai x 120 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch 5 ml. 

BẢO QUẢN 

Nơi khô, không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
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Tờ hướng dẫn sử dung thuốc 

HẠN DÙNG 

24 tháng (ké từ ngày sản xuất). 

06 tháng ké từ lần đầu mở nắp (dạng chai). 

TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG 

Tiêu chuân nhà sản xuât. 

MEDCEN 

Cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CO PHAN MEDCEN 

Lô F10, Đường số 6, KCN Hòa Binh, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam. 
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